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1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
a) Số bốn trăm linh một viết là:
A. 41 	B. 401 	C. 410
b) Số 510 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:
A. 500 + 10 	B. 50 + 1 	C. 5 + 1
c) Số liền trước của số 800 là:
A. 790 	B. 799 	C. 801
d) Chữ số viết vào ô trống để 3     7 < 315 là:
A. 2 	B. 1 	C. 0
2. Câu nào đúng, câu nào sai?
[image: ]a) 1 000 mm = 1 m.
b) 12 phút = 1 giờ.	
c) 9 giờ 35 phút còn đọc là 10 giờ kém 25 phút.
d) Tam giác ABC có ba cạnh là A, B, C.
3. Số?
a) 45 + .?. = 65 b) .?. : 4 = 30
4. Tính giá trị của biểu thức.
(72 – 9) : 3
5. Giải bài toán.
Lan trồng được 17 cây, Cường trồng được ít hơn Lan 2 cây. 
Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?
[image: ]6. Số?
Từ vị trí biển báo (xem hình bên).
a) Làm tròn số đến hàng trăm thì còn khoảng .?. km sẽ đến An Giang.
b) Làm tròn số đến hàng chục thì còn khoảng .?. km sẽ đến Long An.
7. Số?
Lớp em sử dụng loại bàn 2 chỗ ngồi (mỗi bàn có 1 hoặc 2 bạn).
Để 35 bạn đủ chỗ ngồi thì cần ít nhất là .?. cái bàn.




ĐÁP ÁN
Câu 1:
a) B	b) A 	c) B	d) C
[bookmark: _GoBack]Câu 2:
Câu đúng:  a) 1 000 mm = 1 m.
c) 9 giờ 35 phút còn đọc là 10 giờ kém 25 phút.
Câu sai: b) 12 phút = 1 giờ.
d) Tam giác ABC có ba cạnh là A, B, C.
Câu 3:
a) 45 + 20 = 65         b) 120 : 4 = 30
Câu 4:
(72 – 9) : 3 = 63 : 3
 = 21
Câu 5:
	Cách 1:	Bài giải
Cường trồng được số cây là:
17 – 2 = 15 (cây)
Cả hai bạn trồng được số cây là:
17 + 15 = 32 (cây)
Đáp số: 32 cây
Cách 2: 	Bài giải
	17 – 2 = 15
	Cường trồng được 15 cây.
	17 + 15 = 32
	Cả hai bạn trồng được 32 cây.
Câu 6:
a) Làm tròn số đến hàng trăm thì còn khoảng 200 km sẽ đến An Giang.
b) Làm tròn số đến hàng chục thì còn khoảng 60 km sẽ đến Long An.
Câu 7:
35 : 2 = 17 (dư 1)
Vậy có 17 bàn học, mỗi bàn có 2 học sinh và còn dư 1 học sinh nên cần thêm ít nhất 1 bàn học nữa.
Số bàn học cần ít nhất là:
17 + 1 = 18 (bàn)
Đáp số: 18 bàn học.
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